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CHƯƠNG II: ÁNH SÁNG
BÀI 9 . THỰC HÀNH ĐO TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ 
Thời lượng: 2 tiết

I. MỤC TIÊU	
1. Về kiến thức
Cách đo tiêu cự của thấu kính hội tụ theo phương pháp Silbermann:
· Bước 1: Đo chiều cao h của vật hình chữ F.
· Bước 2: Đặt vật và màn sát thấu kính, dịch đồng thời vật và màn ra xa dần thấu kính những khoảng bằng nhau cho đến khi quan sát được ảnh rõ nét trên màn thì ghi lại giá trị d và d'.
· Bước 3: Đo chiều cao h' của ảnh. Tính tiêu cự của thấu kính theo công thức:
f = 
2. Về năng lực
a) Năng lực chung
– Chủ động tìm hiểu cách đo tiêu cự của thấu kính hội tụ theo phương pháp Silbermann.
– Tích cực hỗ trợ các thành viên trong nhóm thực hiện thí nghiệm đo tiêu cự của thấu kính hội tụ.
b) Năng lực KHTN
– Đo được tiêu cự của thấu kính hội tụ bằng dụng cụ thực hành.
3. Về phẩm chất
- Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân.
- Cẩn thận, trung thực và thực hiện các yêu cầu trong chủ để bài học.
- Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập KHTN.
 II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
– Máy tính, máy chiếu. 
– File trình chiếu ppt hỗ trợ bài dạy. 
– Dụng cụ cho mỗi nhóm HS: 1 nguồn sáng; 1 vật sáng bằng kính mờ có hình chữ F; 1 thấu kính hội tụ; 1 màn ảnh bằng nhựa trắng; 1 giá quang học đồng trục; 1 nguồn điện và dây nối.
– Các video hỗ trợ bài giảng.
– Phiếu kết quả thí nghiệm theo nhóm (theo mẫu trong mục III.4-SGK/tr.48) in trên giấy A1.
	KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
NHÓM…

	
	Lần đo
	Khoảng cách từ vật đến màn (mm)
	Khoảng cách từ ảnh đến màn (mm)
	Chiều cao của vật (mm)
	Chiều cao của anh (mm)

	1
	d1  = 
	d’1 = 
	h1 = 
	h'1 = 

	2
	d2 = 
	d'2 =
	h2 = 
	h'3 = 

	3
	d3 = 
	d’3 = 
	h3 = 
	h'3 = 

	Trung bình
	
	
	
	






III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC
-  Dạy học theo nhóm, nhóm cặp đôi.
-  Động não, tư duy nhanh tại chỗ.
-  Kĩ thuật sử dụng phương tiện trực quan, động não, khăn trải bàn, lớp học đảo ngược.
-  Dạy học nêu và giải quyết vấn đề thông qua câu hỏi trong SGK.
B. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Hoạt động 1:  Khởi động
a) Mục tiêu: 
– Nêu được có thể đo tiêu cự của thấu kính hội tụ bằng phép đo trực tiếp khoảng cách từ tiêu điểm chính tới quang tâm và chỉ ra được ưu và nhược điểm của cách đo đó.
b) Nội dung:  
– GV thực hiện:
+ Chiếu hình ảnh thí nghiệm chiếu chùm sáng song song qua thấu kính hội tụ (hình ảnh trong phần Mở đầu của bài).
+ Yêu cầu HS nêu cách đo tiêu cự của thấu kính sử dụng trong thí nghiệm và cho biết các ưu, nhược điểm của cách đo đó.
[image: ]
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
+ Cách đo: đo trực tiếp khoảng cách từ tiêu điểm chính (điểm hội tụ của các tia sáng tới quang tâm của thấu kính.
+ Ưu điểm: dễ tiến hành và cho kết quả nhanh.
+ Nhược điểm: kết quả có sai số lớn (có thể do xác định không chính xác tiêu điểm chính, ...).
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Chuyển giao nhiệm vụ
– GV thực hiện:
+ Chiếu hình ảnh thí nghiệm chiếu chùm sáng song song qua thấu kính hội tụ (hình ảnh trong phần Mở đầu của bài).
+ Yêu cầu HS nêu cách đo tiêu cự của thấu kính sử dụng trong thí nghiệm và cho biết các ưu, nhược điểm của cách đo đó.
[image: ]
	- HS nhận nhiệm vụ 

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ
- Quan sát hỗ trợ HS khi cần thiết.
	HS suy nghĩ và trả lời các câu hỏi.

	Chốt lại và đặt vấn đề vào bài
- GV nhận xét chung và dẫn dắt vào bài mới. GV có thể dẫn dắt: Ta có thể đo được tiêu cự của thấu kính hội tụ bằng phép đo trực tiếp hoặc cũng có thể đo bằng phép đo gián tiếp. Bài học hôm nay, chúng ta sẽ thực hiện đo tiêu cự của thấu kính hội tụ bằng phép đo gián tiếp. Cụ thể cách đo này được tiến hành như thế nào? Chúng ta cùng vào bài học mới.
	HS lắng nghe và chuẩn bị tinh thần học bài mới.



2. Hoạt động 2: Tìm hiểu cách đo tiêu cự của thấu kính hội tụ bằng phương pháp đối xứng (phương pháp Silbermann) 
a) Mục tiêu:  
- Nêu được cách đo tiêu cự của thấu kính hội tụ bằng phương pháp đối xứng.
- Chủ động tìm hiểu cách đo tiêu cự của thấu kính hội tụ.
b) Nội dung: 
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân ở nhà (giao nhiệm vụ từ tiết học trước): 
Đề bài:
 Dựng ảnh của vật AB có độ cao h, đặt vuông góc với trục chính của TKHT và cách thấu kính một khoảng d=2f.
1. Chứng minh : OA=OA’
2. Chứng minh : AB=A’B’  

3. Chứng minh: 
+ Hoàn thành nhiệm vụ trong phần Hoạt động – SGK/tr.47.
+ Từ kết quả thực hiện nhiệm vụ, đề xuất phương án đo tiêu cự của thấu kính hội tụ.
a) Sản phẩm: Bài làm của HS
I

[image: ]
– Bài làm của HS:  
1.	Theo cách dựng ta có: BI = OA = 2.f  =2. OF   nên  OF=½.BI

+ Xét ΔBIB' có: OF // BI  và    
Suy ra  OF là đường trung bình ΔBIB' , suy ra  O  là trung điểm của BB'.
 + Xét ΔABO và ΔA'B'O có:

            ( đối đỉnh)
            OB = OB'(cmt)

            (AB//A’B’)
 Suy ra: ΔABO = ΔA'B'O (c.g.c) ⇒OA = OA' = 2f và AB =A’B’
2.	Ảnh thật có kích thước bằng vật: AB = A’B’ hay h = h’

3. Có: AA' = OA + OA' = d + d' . Mặt khác: OA = 2f 

          Do đó: d + d' = 4f ⇒ 

– Phương án đo tiêu cự của thấu kính hội tụ:
+ Dụng cụ: 1 nguồn sáng; 1 vật sáng; 1 thấu kính hội tụ; 1 màn ảnh; 1 giá quang học đồng trục,
+ Tiến hành:
Bước 1: Đo chiều cao h của vật.
Bước 2: Đặt vật và màn sát thấu kính, dịch đồng thời vật và màn ra xa dần thấu kính những khoảng bằng nhau cho đến khi quan sát được ảnh rõ nét trên màn thì ghi lại giá trị d và d'.
Bước 3: Đo chiều cao h' của ảnh. Tính tiêu 
cự của thấu kính theo công thức: f = 

d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân ở nhà (giao nhiệm vụ từ tiết học trước): 
+ Hoàn thành nhiệm vụ trong phần Hoạt động – SGK/tr.47.
+ Từ kết quả thực hiện nhiệm vụ, đề xuất phương án đo tiêu cự của thấu kính hội tụ.
	- HS nhận nhiệm vụ.


	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ
-  GV hỗ trợ HS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở nhà, nhận bài làm và chụp ảnh một số bài làm tiêu biểu.
	- HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà và nộp bài làm cho GV trước buổi học.


	Báo cáo kết quả: 
- GV chiếu ảnh bài làm của HS, đại diện HS đứng tại chỗ trình bày câu trả lời.
	- HS trình bày bài làm ở nhà của mình, quan sát và nhận xét chéo các bài làm khác.

	Tổng kết
- GV nhận xét chung, chốt phương án đo tiêu cự của thấu kính hội tụ bằng phương pháp đối xứng
	Ghi nhớ kiến thức



3. Hoạt động 3: Thực hành đo tiêu cự của thấu kính hội tụ
a) Mục tiêu:  
- Đo được tiêu cự của thấu kính hội tụ bằng dụng cụ thực hành.
- Tích cực hỗ trợ các thành viên trong nhóm thực hiện thí nghiệm đo tiêu cự của thấu kính hội tụ.
b) Nội dung: 
– GV thực hiện:
+ Chia nhóm HS: tối đa 8 HS/nhóm.
+ Phát dụng cụ thí nghiệm và phiếu kết quả thí nghiệm cho các nhóm HS.
+ Yêu cầu HS làm việc nhóm, tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn trong mục II-SGK/ tr.48.
+ Hoàn thành phiếu kết quả thí nghiệm.
c) Sản phẩm: 
- Phiếu kết quả thí nghiệm đã được hoàn thành các nội dung: 
+ Bảng kết quả thí nghiệm (theo số liệu thực hành của các nhóm). 
	KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
NHÓM…

	
	Lần đo
	Khoảng cách từ vật đến màn (mm)
	Khoảng cách từ ảnh đến màn (mm)
	Chiều cao của vật (mm)
	Chiều cao của anh (mm)

	1
	d1  = 
	d’1 = 
	h1 = 
	h'1 = 

	2
	d2 = 
	d'2 =
	h2 = 
	h'3 = 

	3
	d3 = 
	d’3 = 
	h3 = 
	h'3 = 

	Trung bình
	
	
	
	






+ Các câu trả lời:
1. Chiều cao  của vật bằng chiều cao  của ảnh
2. Giá trị  = bằng số tiêu cự ghi trên thấu kính
3. Ưu điểm của cách đo tiêu cự thấu kính hội tụ bằng phương pháp Silbermann: độ chính xác cao, dễ thực hiện, có thể áp dụng cho nhiều loại thấu kính khác nhau.
4. Nhược điểm của cách đo tiêu cự của thấu kính hội tụ theo phương án đo trực tiếp như phần mở đầu: khó khăn trong việc xác định chính xác điểm hội tụ của các chùm sáng, không linh hoạt trong việc thay đổi thấu kính, dễ bị sai số lớn do thao tác thực hiện đòi hỏi độ chính xác cao.
d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ:
– GV thực hiện:
+ Chia nhóm HS: tối đa 8 HS/nhóm.
+ Phát dụng cụ thí nghiệm và phiếu kết quả thí nghiệm cho các nhóm HS.
+ Yêu cầu HS làm việc nhóm, tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn trong mục II-SGK/ tr.48.
+ Hoàn thành phiếu kết quả thí nghiệm.
	- HS nhận nhiệm vụ.

	Hướng dẫn HS làm NV.
- GV theo dõi quá trình thực hiện nhiệm vụ của các nhóm, hướng dẫn và hỗ trợ (khi cần).
	- Tập hợp nhóm theo phân công của GV. + Tiếp nhận dụng cụ và phiếu kết quả thí nghiệm.
+ Làm việc theo nhóm, thực hiện nhiệm vụ học tập theo yêu cầu.


	Báo cáo kết quả: 
GV yêu cầu
- Các nhóm treo phiếu kết quả thí nghiệm lên bảng.
- Đại diện 01 nhóm HS trình bày kết quả làm việc của nhóm.
	- HS quan sát và nhận xét các bài làm của nhóm bạn. Lắng nghe GV hỗ trợ giải các câu hỏi khó, và ghi chép lại.

	Tổng kết
GV chốt lại kiến thức
	Ghi nhớ kiến thức


	










[bookmark: _Hlk171443948]IV. PHỤ LỤC
PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NHÓM CỦA HỌC SINH
	              Mức độ	
Mức độ
Tiêu chí
	Mức độ 1
(0.5 đ)
	Mức độ 2
(1.0 đ)
	Mức độ 3
(2.0 đ)
	Điểm

	Tiêu chí 1. Các học sinh trong nhóm đều tham gia hoạt động
	Dưới 50% HS trong nhóm tham gia hoạt động
	Từ 50% - 90% HS trong nhóm tham gia hoạt động
	100% HS trong nhóm tham gia hoạt động
	

	Tiêu chí 2. Thảo luận sôi nổi
	Ít thảo luận, trao đổi với nhau.
	Thảo luận sôi nổi nhưng ít tranh luận.
	Thảo luận và tranh luận sôi nổi với nhau.
	

	Tiêu chí 3. Báo cáo kết quả thảo luận
	Báo cáo chưa rõ ràng, còn lộn xộn.
	Báo cáo rõ ràng nhưng còn lúng túng
	Báo cáo rõ ràng và mạch lạc, tự tin
	

	Tiêu chí 4. Nội dung kết quả thảo luận
	Báo cáo được 75% trở xuống nội dung yêu cầu thảo luận
	Báo cáo từ 75% - 90% nội dung yêu cầu thảo luận.
	Báo cáo trên 90% nội dung yêu cầu thảo luận.
	

	Tiêu chí 5. Phản biện ý kiến của bạn.
	Chỉ có 1 – 2 ý kiến phản biện.
	Có từ 3 – 4 ý kiến phản biện
	Có từ 5 ý kiến phản biện trở lên.
	



-------------Hết-------------
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